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A.TRẮC NGHIỆM: ( 2 điểm)
Câu 1. Đẳng cấp đứng đầu trong xã hội Ấn Độ cổ đại là
A. Bra-man.   	B. Ksa-tri-a.     
C. Vai-si-a.     	D. Su-đra.
Câu 2. Ngày nay, các chữ số từ 0 đến 9 do người Ấn Độ phát minh còn được gọi là chữ số nào ?
A.Chữ số Ấn Độ	  B. Chữ số Hy Lạp     
C. Chữ số Ai Cập	D. Chữ số Ả Rập
Câu 3. Công trình văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc cổ đại là 
A.Kim tự tháp 			B. Thành Ba bi lon 
C. chùa hang A-gian-ta        	D.Vạn Lý Trường Thành
Câu 4. Cổ vật nào được coi là “bộ sử” của Hy Lạp cổ đại ?
A. Đền A-tê-na 			B. Nhà hát Đi-ô-ni-xốt    
C. Những chiếc bình gốm 		D. Đền Pát-tê-nông
Câu 5. Những vương quốc cổ ở Đông Nam Á ra đời và phát triển gắn với những
A. quần đảo.	   B. thảo nguyên.	    
C. thành thị.     	    D. dòng sông đổ ra biển.	  
Câu 6. Trong các vương quốc cổ ở Đông Nam Á,vương quốc nào phát triển nhất  ?
A. Phù Nam  		B. Chăm-pa	       C. Chân Lạp			D. Pê-gu





Câu 7. Nối cột A với cột B sao cho đúng
	A					                      B
	1. Đứng đầu nhà nước Âu Lạc là
	a. 15

	2. Nhà nước Văn Lang có mấy bộ ?
	b. 18

	 
	c. An Dương Vương

	 
	d. Hùng Vương


Câu 8. Hệ thống chữ cái La-tinh là phát minh của nhà nước cổ đại nào ?
A. Hi Lạp  		B. Lưỡng Hà  	   C. La Mã  	    	D. Trung Quốc
Câu 9. Nhà Hán chủ trương đưa người Hán sang nước ta sinh sống lâu dài thuộc về chính sách cai trị nào của phong kiến phương Bắc ?
A. Đoàn kết với dân ta 	
B. Chia rẽ với dân ta 
C. Chính sách bóc lột 		
D. Chính sách đồng hóa dân ta
Câu 10. Ấn Độ là quê hương của tôn giáo những nào dưới đây?
A. Hin-đu giáo và Phật giáo.		B. Nho giáo và Phật giáo.
C. Hin-đu giáo và Thiên chúa giáo.	D. Nho giáo và Đạo giáo.
Câu  11. Thời cổ đại, kĩ thuật làm giấy được phát minh ở nước nào ?
A. Hi Lạp	  		B. La Mã	  	
C. Trung Quốc			D. Ấn Độ
Câu 12. Cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước dân chủ  A-ten thuộc về
A. Đại hội nhân dân.       		 B. Hội đồng 10 tướng lĩnh.
C.Hội đồng 500.	      	      	D. tòa án. 
Câu 13. Ngành kinh tế chủ yếu ở các vương quốc cổ Đông Nam Á là
A. nông nghiệp.    B. thương nghiệp.   C. thủ công nghiệp.      D. du lịch.
Câu 14. Vào khoảng thế kỉ VII TCN, nhà nước nào đã ra đời trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay?
A. Văn Lang.		B. Âu Lạc.	     C. Chăm-pa.		D. Phù Nam.
Câu 15. Đứng đầu nhà nước Văn Lang ai ?
A. Lạc tướng.	  	B. Lạc hầu.	      C. Bồ chính. 	     D. Hùng Vương
Câu 16. Chinh sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với nước ta đến cấp nào là cuối cùng ?
A. Huyện 		B. Châu 		C. Quận 	              D. xã  
Câu 17. Câu “ Tiên học lễ, hậu học văn” là của ai ?
A. Pa-ra-ôn	B. Na-mơ	    C. Tần Thủy Hoàng		D. Khổng Tử
Câu 18. Tổ chức nhà nước ở A-ten(Hi Lạp cổ đại) theo hình thức nào ?
A. Quân chủ	  B. Dân chủ	        C. Cha truyền con nối          D. Cộng hòa
Câu 19. Nơi phát sinh ban đầu của La Mã cổ đại là 
A. vùng đồng bằng.	B. đảo Xi-xin.	
C. bán đảo I-ta-li-a.	D. trung tâm Địa Trung Hải.
Câu 20. Quân đội thời Văn Lang được tổ chức như thế nào?
A. Chia thành cấm quân và quân địa phương
B. Chia thành quân triều đình và quân ở các lộ
C. Chia thành cấm binh và hương binh
D. Chưa có quân đội
TỰ LUẬN:
Câu 1. Nêu tên hai  vương quốc cổ và hai vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á .
- Hai vương quốc cổ: Phù Nam, Chân Lạp
- Hai vương quốc phong kiến: Đại Cồ Việt, Cam-pu-chia
Câu 2. Trình bày tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành và phát triển của La Mã cổ đại .
- Nơi phát sinh ban đầu của La Mã cổ đại là bán đảo I-ta-li-a.
- Vùng đồng bằng  thuận lợi cho trồng trọt; đồng cỏ, thuận tiện chăn nuôi.
- Có nhiều khoáng sản nên các ngành thủ công nghiệp rất phát triển.
- Đường bờ biển dài, lại nằm ở vị trí trung tâm Địa Trung Hải, rất thuận lợi cho giao thương và các hoạt động hàng hải.
Câu  3. Bằng những kiến thức lịch sử đã học, em hãy:
a. Em hãy kể tên một số thành tựu văn hóa của người La mã cổ đại vẫn còn ứng dụng trong thời kì hiện đại .
b. Phân tích những tác động chính của quá trình giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X. 
Trả lời: 
a. Hệ thống chữ cái La-tinh, chữ số La Mã,  kĩ thuật  bê tông
b.  Giao lưu thương mại đã thúc đẩy giao lưu văn hóa, tác động trực tiếp đến sự ra đời và phát triển của các vương quốc cổ Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X.
Câu 4. Nêu hình thức tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp cổ đại. 
- Hi Lạp cổ đại bao gồm nhiều thành bang độc lập.
- Mỗi thành bang có lãnh thổ, quân đội, luật pháp và có  hình thức tổ chức nhà nước khác nhau, tiêu biểu là hình thức nhà nước dân chủ  ở A-ten.
Câu 5. Trình bày những điểm nổi bật trong đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc. 
- Về tín ngưỡng: Có tục thờ cúng tổ tiên; thờ các vị thần  như  thần Núi, thần Sông, thần  Mặt Trời…
- Về phong tục tập quán:  có tục xăm mình, nhuộm răng đen, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh giầy.
- Trong những ngày lễ hội, họ thường tổ chức vui chơi, đấu vật, đua thuyền, nhảy múa, ca hát.

Câu 6. Trình bày sự xuất hiện của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á trước thế kỉ VII. 
- Vùng lục địa Đông Nam Á là nơi xuất hiện một số vương quốc đầu tiên như  Chăm-pa, Phù Nam, Pê-gu, Tha-tơn…..
- Những vương quốc này ra đời  và phát triển gắn với những dòng sông đổ ra biển, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và giao lưu thương mại với thế giới bên ngoài.
				HẾT








